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Sóc Trăng, ngày      tháng 3 năm 2022 
    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả của thí sinh  

Kỳ thi chứng chỉ Quốc gia tiếng dân tộc thiểu số “tiếng Khmer” 

Khóa thi ngày 12 tháng 3 năm 2022 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Căn cứ Thông tư số 36/2012/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ 

tiếng dân tộc thiểu số; 

Căn cứ Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 của 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng; 

Căn cứ Kế hoạch số 438/KH-SGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về tổ chức thi cấp chứng chỉ Quốc gia tiếng dân tộc thiểu số 

(tiếng Khmer) năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Dân tộc - Giáo dục Thường xuyên, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả của 243 (Hai trăm bốn mươi ba) thí sinh trong kỳ thi 

chứng chỉ Quốc gia tiếng dân tộc thiểu số “tiếng Khmer” (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Phòng Giáo dục Dân tộc - Giáo dục Thường xuyên có trách nhiệm thông 

báo kết quả, tổ chức cấp phát chứng chỉ và thực hiện việc quản lý, lưu trữ hồ sơ đúng 

theo qui chế hiện hành. 

Điều 2. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Giáo dục Dân tộc - Giáo dục Thường 

xuyên, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục và thí sinh có tên trong 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Giám đốc;                                                              

- Lưu: VT, DTTX. 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Danh Hoàng Nguyên 
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DANH SÁCH CÔNG NHẬN THÍ SINH ĐẠT  

KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ (TIẾNG KHMER) 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày        /3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

TT Họ và Tên 
Ngày 

sinh 
Nơi sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

CCCD/ 

CMND 

Điểm  

tự 

luận 

Điểm  

vấn đáp 

Điểm 

bình 

quân 

Xếp loại Ghi chú 

1 Thị Kim An 02/02/1984 Hậu Giang Nữ Khmer 093184000681 9,00 9,50 9,25 Giỏi  
2 Lê Hoàng Anh 09/7/1995 Sóc Trăng Nam Khmer 094095000830 7,00 5,00 6,00 Trung bình  

3 Nguyễn Hoàng Anh 02/5/1983 Sóc Trăng Nam Kinh 094083003328 9,00 9,00 9,00 Giỏi  
4 Phạm Văn Anh 12/12/1969 Bạc Liêu Nam Kinh 095069000077 7,50 6,00 6,75 Trung bình  

5 Trần Hải Âu 22/4/1979 Bạc Liêu Nữ Kinh 095179000238 9,00 7,00 8,00 Giỏi  
6 Võ Thị Thúy  Băng 13/11/1988 Hậu Giang Nữ Kinh 093188001381 8,50 6,00 7,25 Khá  
7 Lý Thị Ngọc Bích 20/8/1995 Sóc Trăng Nữ Khmer 366097499 9,50 9,50 9,50 Giỏi  

8 Nguyễn Ngọc Bích 27/7/1980 Sóc Trăng Nữ Kinh 094180000530 9,00 8,00 8,50 Giỏi  
9 Dương Bình 09/10/1988 Sóc Trăng Nam Khmer 094088000343 9,50 10,00 9,75 Giỏi  

10 Huỳnh Thái Bình 01/01/1986 Sóc Trăng Nam Kinh 094086016121 9,00 8,00 8,50 Giỏi  
11 Danh Săm Bộ 02/04/1983 Hậu Giang Nam Khmer 364059196 9,00 9,00 9,00 Giỏi  
12 Trương Văn Cảnh 03/01/1970 Hậu Giang Nam Kinh 093070006941 7,25 6,00 6,63 Trung bình  

13 Lâm Văn Chắc 30/12/1982 Sóc Trăng Nam Kinh 094082001427 5,00 8,00 6,50 Trung bình  
14 Trang Ngọc Châu 05/12/1979 Sóc Trăng Nam Kinh 094079000743 8,75 7,00 7,88 Khá  

15 Lâm Thị Kim Chi 21/10/1998 Sóc Trăng Nữ Kinh 366203576 8,00 8,50 8,25 Giỏi  
16 Đỗ Thị Diễm Chinh 18/8/1994 Sóc Trăng Nữ Kinh 365966575 6,25 8,00 7,13 Khá  

17 Đỗ Thị Mai Chinh 19/3/1997 Sóc Trăng Nữ Kinh 366226774 5,50 8,50 7,00 Trung bình  
18 Hà Văn Còn 22/06/1989 Sóc Trăng Nam Kimh 094089009228 6,00 7,00 6,50 Trung bình  
19 Thái Hoàng Hữu Cường 20/12/1996 Sóc Trăng Nam Khmer 094096005129 9,25 9,50 9,38 Giỏi  

20 Thái Văn Danh 01/01/1983 Sóc Trăng Nam  Kinh 094083001745 5,00 9,00 7,00 Trung bình  
21 Lương Ngọc Dễ 03/02/1968 Hậu Giang Nam Kinh 093068000229 8,00 8,00 8,00 Giỏi  

22 Nguyễn Văn Dễ 15/09/1975 Sóc Trăng Nam Kinh 366090777 2,00 8,00 5,00 Trung bình  
23 Bùi Thị Diễm 10/11/1987 Hậu Giang Nữ Kinh 093187011956 5,50 8,00 6,75 Trung bình  
24 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 28/9/1990 Cần Thơ Nữ Kinh 094190006323 7,50 7,50 7,50 Khá  
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25 Lê Thái Dinh 01/01/1995 Sóc Trăng Nam Hoa 094095010483 5,00 8,00 6,50 Trung bình  

26 Nguyễn Việt Dũng 31/12/1983 Sóc Trăng Nam Kinh 094083008478 6,00 8,00 7,00 Khá  
27 Nguyễn Tuấn Duy 16/6/1999 Sóc Trăng Nam Kinh 094099009884 4,25 7,50 5,88 Trung bình  

28 Đổng Quốc Dửng 22/10/1985 Sóc Trăng Nam Kinh 365461306 4,25 6,00 5,13 Trung bình  
29 Ngô Hùng Dương 15/10/1988 Sóc Trăng Nam Kinh 094088006805 5,75 8,00 6,88 Trung bình  
30 Thái Bình Dương 10/12/1974 Sóc Trăng Nam Kinh 094074000213 6,25 8,00 7,13 Khá  

31 Âu Nguyệt Đào 05/02/1976 Sóc Trăng Nữ Hoa 094176000368 5,25 8,00 6,63 Trung bình  
32 Phạm Hồng Đào 25/11/1973 Sóc Trăng Nam Kinh 365153516 5,50 8,50 7,00 Trung bình  

33 Trần Thị Anh  Đào 23/07/1981 Hậu Giang Nữ Kinh 364093158 5,75 8,00 6,88 Trung bình  

34 Nguyễn Văn Đạt 25/5/1984 Sóc Trăng Nam Kinh 094084007829 5,25 7,00 6,13 Trung bình  
35 Nguyễn Văn  Đen 13/03/1980 Sóc Trăng Nam Kinh 365358366 5,25 8,00 6,63 Trung bình  
36 Trần Thị Hồng Đoan 01/9/1996 Sóc Trăng Nữ Kinh 094196000889 6,00 7,00 6,50 Trung bình  

37 Lương Thanh Đoàn 07/6/1979 Bạc Liêu Nam Kinh 095079000173 5,25 7,50 6,38 Trung bình  
38 Dương Thị Sà Đươn 25/9/1989 Sóc Trăng Nữ Khmer 365843996 7,50 9,00 8,25 Giỏi  

39 Nguyễn Hoàng Giang 28/8/1989 Sóc Trăng Nam Kinh 094089000582 5,25 7,50 6,38 Trung bình  
40 Võ Trúc  Giang 15/11/1987 Sóc Trăng Nữ Kinh 094187000735 5,50 6,00 5,75 Trung bình  

41 Nguyễn Văn  Giàu 09/02/1972 Hậu Giang Nam Kinh 093072000199 3,00 7,00 5,00 Trung bình  
42 Nguyễn Thu Hà 24/03/1991 Sóc Trăng Nữ Kinh 365944046 5,75 8,00 6,88 Trung bình  
43 Lý Thanh Hải 15/3/1970 Sóc Trăng Nam Kinh 094070001526 7,00 7,50 7,25 Khá  

44 Phạm Thị Bích Hạnh 28/06/1976 Sóc Trăng Nữ Kinh 094176008978 7,75 8,50 8,13 Giỏi  
45 Châu Nhật Hào 07/01/2000 Sóc Trăng Nam Hoa 094200009333 8,00 9,00 8,50 Giỏi  

46 Lê Thị Thanh Hằng 09/11/1975 Sóc Trăng Nữ Kinh 094175000452 8,75 5,50 7,13 Trung bình  
47 Bùi Ngọc Hân 19/12/1984 Vĩnh Long Nữ Kinh 086184008254 8,25 6,00 7,13 Khá  
48 Dương Ngọc Hân 20/11/2012 Bạc Liêu Nữ Kinh   6,25 6,50 6,38 Trung bình  

49 Phan Thị Ngọc  Hân 01/04/1986 Hậu Giang Nữ Kinh 093186001290 6,75 6,00 6,38 Trung bình  
50 Lê Ngọc Hiền 05/09/1987 Hậu Giang Nữ Kinh 093187001244 6,75 6,50 6,63 Trung bình  

51 Nguyễn Thị Thanh Hiền 16/9/1990 Sóc Trăng Nữ Kinh 094190000632 6,50 7,00 6,75 Trung bình  
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52 Tạ Thị Thu Hiền 01/01/1997 Sóc Trăng Nữ Khmer 366156028 8,50 6,50 7,50 Khá  

53 Triệu Thị Mỹ Hiền 10/5/1998 Sóc Trăng Nữ Khmer 094198000612 8,50 9,00 8,75 Giỏi  
54 Võ Thị Hiền 15/10/1972 Nghệ An Nữ Kinh 040172001563 8,50 6,50 7,50 Khá  

55 Dương Chí Hiếu 07/8/1986 Bạc Liêu Nam Hoa 095086000262 8,00 6,50 7,25 Khá  
56 Lâm Trung Hiếu 28/11/1980 Sóc Trăng Nam Khmer 094080009218 8,50 8,00 8,25 Giỏi  
57 Nguyễn Trung Hiếu 06/4/1998 Đồng Tháp Nam Kinh 087098004860 7,50 6,50 7,00 Khá  

58 Nguyễn Trung Hiếu 24/3/1989 Bạc Liêu Nam Kinh 095089000212 7,50 6,00 6,75 Trung bình  
59 Đào Văn Hòa 01/01/1978 Hậu Giang Nam Khmer 093078003931 7,00 9,00 8,00 Giỏi  

60 Dương Thái Hùng 08/7/1982 Sóc Trăng Nam Kinh 365447601 7,50 7,50 7,50 Khá  
61 Nguyễn Thanh Hùng 22/01/1965 Sóc Trăng Nam Kinh 094065006299 7,00 6,00 6,50 Trung bình  
62 Trần Thị  Huyên 13/03/1987 Sóc Trăng Nữ Kinh 094187000740 6,50 5,50 6,00 Trung bình  

63 Huỳnh Văn Hưng 01/01/1982 Sóc Trăng Nam Kinh 094082000457 6,50 7,50 7,00 Khá  
64 Ông Thành Hưng  11/7/1990 Sóc Trăng Nam Kinh 094090000191 6,50 6,50 6,50 Trung bình  

65 Phạm Thị Thu Hương 07/9/1984 Hải Dương Nữ Kinh 094184009159 7,00 7,00 7,00 Khá  
66 Trần Bích Nghi 15/5/1981 Bạc Liêu Nữ Kinh 095181000295 8,50 7,50 8,00 Giỏi  

67 Thạch Thị Thu Hương 10/9/1995 Sóc Trăng Nữ Khmer 094195015472 9,50 9,50 9,50 Giỏi  
68 Trầm Thị Tuyết Hương 27/9/1995 Sóc Trăng Nữ Khmer 366089746 7,50 7,00 7,25 Khá  
69 Nguyễn Thị Cẩm Hướng 13/8/1988 Sóc Trăng Nữ Kinh 094188016363 8,00 7,00 7,50 Khá  

70 Danh Sóc Kha 02/06/1974 Hậu Giang Nam Khmer 363818180 10,00 9,50 9,75 Giỏi  
71 Nguyễn Tấn Khang 08/11/1975 Sóc Trăng Nam Kinh 094075000437 7,50 6,50 7,00 Khá  

72 Ong Thị Ái Khên 02/02/1988 Sóc Trăng Nữ Hoa 094188005105 7,50 6,50 7,00 Khá  
73 Tạ Quốc Khởi 27/01/1982 Sóc Trăng Nam Kinh 094082011938 4,00 6,00 5,00 Trung bình  
74 Trần Trung Kiên 19/02/1979 Hậu Giang Nam Kinh 363518670 9,00 6,00 7,50 Khá  

75 Lê Tuấn Kiệt 19/5/1977 Bạc Liêu Nam Kinh 095077000353 6,50 8,50 7,50 Khá  
76 Lâm Thị Kiều 20/6/1997 Sóc Trăng Nữ Khmer 366222232 9,75 9,50 9,63 Giỏi  

77 Danh Chanh Tô La 31/10/1987 Sóc Trăng Nữ Khmer 365704609 7,25 9,50 8,38 Giỏi  
78 Nguyễn Lê Thúy Lan 25/12/1982 Sóc Trăng Nữ Kinh 365568510 6,50 7,00 6,75 Trung bình  
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79 Nguyễn Văn Lắm 16/01/1982 Sóc Trăng Nam Kinh 094082000551 6,50 6,00 6,25 Trung bình  

80 Dương Thanh Lâm 18/09/1989 Sóc Trăng Nam Kinh 365677655 7,50 6,50 7,00 Khá  
81 Sơn Thị Sà Lẹm 18/8/1988 Sóc Trăng Nữ Khmer 365732245 9,25 9,50 9,38 Giỏi  

82 Đặng Văn Linh 19/02/1995 Sóc Trăng Nam Kinh 365970115 6,50 7,00 6,75 Trung bình  
83 Trần Bảo Linh 11/11/1991 Sóc Trăng Nam Kinh 094091016306 9,00 7,00 8,00 Giỏi  
84 Đoàn Hồng Lĩnh 29/7/1989 Sóc Trăng Nữ Kinh 365658663 7,50 6,00 6,75 Trung bình  

85 Nguyễn Thị Kim Loan 22/04/1975 Hậu Giang Nữ Kinh 364096805 5,00 7,00 6,00 Trung bình  
86 Lê Huỳnh Long 11/4/1975 Bạc Liêu Nam Kinh 095075000135 5,50 8,00 6,75 Trung bình  

87 Võ Văn  Lộc 09/09/1989 Sóc Trăng Nam Kinh 094089000472 7,00 8,00 7,50 Khá  
88 Nguyễn Văn Lợi 01/01/1979 Cần Thơ Nam Kinh 092079005604 6,00 6,50 6,25 Trung bình  
89 Nguyễn Minh Luân 24/4/1988 Sóc Trăng Nam Kinh 094088006487 5,00 6,50 5,75 Trung bình  

90 Nguyễn Thành Luân 10/8/1987 Hậu Giang Nam Kinh 093087006680 5,00 5,50 5,25 Trung bình  
91 Ngô Thị Kim Luôn 07/12/1990 Sóc Trăng Nữ Khmer 365704636 9,00 9,00 9,00 Giỏi  

92 Mai Đình Lượng 07/8/1976 Sóc Trăng Nam Kinh 094076000181 6,00 6,50 6,25 Trung bình  
93 Lương Thiên Lý 04/12/1997 Sóc Trăng Nữ Khmer 097197008082 6,00 7,00 6,50 Trung bình  

94 Dương Thị Mai 19/02/1980 Bạc Liêu Nữ Kinh 095180000473 5,50 6,50 6,00 Trung bình  
95 Khưu Ngọc Mai 20/10/1988 Sóc Trăng Nữ Hoa 094188016921 7,75 7,00 7,38 Khá  
96 Nguyễn Thị Ngọc Mai 10/12/1982 Sóc Trăng Nữ Kinh 365354004 5,00 6,50 5,75 Trung bình  

97 Phan Hữu Mai 15/5/1991 Sóc Trăng Nữ Khmer 094191004113 9,50 7,50 8,50 Giỏi  
98 Nguyễn Thị Nhớ Mãi 08/01/1987 Sóc Trăng Nữ Kinh 365756974 7,00 6,50 6,75 Trung bình  

99 Nguyễn Văn Mẫn 14/12/1982 Trà Vinh Nam Kinh 084082015358 5,00 6,50 5,75 Trung bình  
100 Đặng Dương Hiền Minh 25/01/1992 Sóc Trăng Nam Kinh 094092000308 7,50 7,00 7,25 Khá  
101 Trần Thị Chanh Muối 17/02/1995 Sóc Trăng Nữ Khmer 094195001126 9,50 8,50 9,00 Giỏi  

102 Thái Hồng Mỹ 16/11/1981 Sóc Trăng Nam Kinh 094081008085 8,50 8,50 8,50 Giỏi  
103 Trần Ty Na 19/9/1984 Cà Mau Nam Kinh 096084013655 5,50 6,00 5,75 Trung bình  

104 Phan Thị Thu Năm 04/01/1985 Hậu Giang Nữ Kinh 364099746 7,50 6,50 7,00 Khá  
105 Dương Bội Ngân 20/01/1994 Sóc Trăng Nữ Kinh 094194001231 8,50 7,50 8,00 Giỏi  
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106 Nguyễn Thị Thu Ngân 02/02/1987 Sóc Trăng Nữ Kinh 094187000734 7,00 7,00 7,00 Khá  

107 Phạm Văn  Ngây 04/10/1979 Cần Thơ Nam Kinh 092079002801 5,50 6,50 6,00 Trung bình  
108 Ngô Thị Diệu Ngoan 27/8/1989 Sóc Trăng Nữ Kinh 365841347 8,50 6,00 7,25 Khá  

109 Nguyễn Văn Ngoan 25/7/1986 Sóc Trăng Nam Kinh 365599302 7,50 6,00 6,75 Trung bình  
110 Đinh Thị Kim Ngọc 10/12/1993 Sóc Trăng Nữ Khmer 094193015547 9,50 8,00 8,75 Giỏi  
111 Lê Kim Ngọc 19/9/2006 Sóc Trăng Nữ Khmer   9,50 7,00 8,25 Giỏi  

112 Nguyễn Thái Ngọc 30/11/1984 Sóc Trăng Nam Kinh 365654530 8,00 6,50 7,25 Khá  
113 Trương Thị Út Ngọc 01/01/1984 Sóc Trăng Nữ Kinh 365357949 9,00 7,00 8,00 Giỏi  

114 Thái Thiện Ngôn 09/11/1991 Sóc Trăng Nam Kinh 365770953 6,00 6,00 6,00 Trung bình  
115 Lê Trung Nguyễn 06/06/1984 Sóc Trăng Nam Kinh 365589445 8,50 7,00 7,75 Khá  
116 Hoàng Chí Nguyện 21/02/1985 Cà Mau Nam Kinh 096085001160 9,50 7,50 8,50 Giỏi  

117 Ngô Thị Ngọc Nguyệt 11/02/1980 Đồng Tháp Nữ Kinh 341051713 8,50 7,00 7,75 Khá  
118 Trần Thị Ánh Nguyệt 24/11/1980 Sóc Trăng Nữ Kinh 094180010868 8,50 7,00 7,75 Khá  

119 Dương Hồng Nha 10/8/1985 Sóc Trăng Nam Kinh 094085012933 7,50 6,50 7,00 Khá  
120 Cao Thị Tuyết  Nhanh 20/11/1983 Hậu Giang Nữ Kinh 364218929 6,00 6,50 6,25 Trung bình  

121 Đoàn Thị Thanh  Nhanh 18/04/1982 Hậu Giang Nữ Kinh 093182003782 7,00 6,00 6,50 Trung bình  
122 Huỳnh Chí Nhân 16/11/1988 Sóc Trăng Nam Kinh 094088016100 9,00 6,50 7,75 Khá  
123 Lâm Hoài Nhân 20/10/1991 Sóc Trăng Nam Kinh 094091007085 7,00 7,00 7,00 Khá  

124 Nguyễn Văn  Nhi 15/12/1966 Kiên Giang Nam Kinh 370497912 4,50 6,00 5,25 Trung bình  
125 Trịnh Thúy Nhi 04/01/1994 Sóc Trăng Nữ Kinh 094194004913 9,00 7,00 8,00 Giỏi  

126 Lâm Thị Hồng Nhiên 06/11/1996 Sóc Trăng Nữ Khmer 366145113 7,50 8,00 7,75 Khá  
127 Phạm Thị Hồng  Nhu 02/09/1987 Hậu Giang Nữ Kinh 093187000124 7,00 7,00 7,00 Khá  
128 Dương Minh Nhuận 13/02/2000 Sóc Trăng Nam Kinh 094200006270 7,00 6,50 6,75 Trung bình  

129 Trương Phương Như 10/10/2000 Bạc Liêu Nữ  Kinh 385777567 7,00 6,50 6,75 Trung bình  
130 Hồ Minh Nhựt 08/01/1985 Sóc Trăng Nam Kinh 365460723 8,00 7,00 7,50 Khá  

131 Hồ Ngọc  Oanh 22/04/1982 Kiên Giang Nữ Kinh 370852804 7,50 7,00 7,25 Khá  
132 Huỳnh Thị Oanh 01/01/1987 Bạc Liêu Nữ Kinh 095187000495 7,50 7,50 7,50 Khá  
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133 Lê Thị Kim Oanh 26/4/1985 Sóc Trăng Nữ Kinh 094185000734 8,00 7,00 7,50 Khá  

134 Ngô Thị Kim Oanh 01/01/1985 Bạc Liêu Nữ Kinh 095185000386 7,50 7,00 7,25 Khá  
135 Nguyễn Hoàng  Pha 05/12/1968 Vĩnh Long Nam Kinh 094068004424 5,00 5,50 5,25 Trung bình  

136 Lâm Hoàng Phèn 01/01/1977 Sóc Trăng Nam Khmer 094077000003 8,50 10,00 9,25 Giỏi  
137 Trần Thị Sà Phép 01/01/1981 Sóc Trăng Nữ Khmer 365492925 8,00 8,00 8,00 Giỏi  
138 Lâm Thành Phong 12/02/1979 Hậu Giang Nam Kinh 093079005228 5,00 6,00 5,50 Trung bình  

139 Lê Thanh Phong 10/4/1982 Sóc Trăng Nam Kinh 365399636 6,50 6,00 6,25 Trung bình  
140 Ong Đức Phong 26/3/1980 Bạc Liêu Nam Kinh 095080000198 6,50 5,50 6,00 Trung bình  

141 Phạm Phong Phú 30/01/1986 Bạc Liêu Nam Kinh 095086000267 7,00 6,00 6,50 Trung bình  
142 Phạm Thành Phú 16/10/1977 Hậu Giang Nam Kinh 364179666 6,00 6,00 6,00 Trung bình  
143 Tiêu Vĩnh Phúc 22/8/1977 Sóc Trăng Nam Hoa 094077001000 7,00 8,00 7,50 Khá  

144 Lâm Thị Kim Phụng 09/12/1989 Bạc Liêu Nữ Khmer 095189003655 8,50 8,00 8,25 Giỏi  
145 Trương Minh Phụng 02/4/1996 Trà Vinh Nam Khmer 334883387 8,50 7,00 7,75 Khá  

146 Lâm Ái Phương 27/10/1996 Bạc Liêu Nữ Khmer 095196000151 9,00 8,00 8,50 Giỏi  
147 Nguyễn Thanh Phương 01/4/1973 Sóc Trăng Nam Kinh 094073000216 8,50 8,50 8,50 Giỏi  

148 Nguyễn Thị Thu Phương 17/01/1974 Sóc Trăng Nữ Kinh 365872984 8,50 6,00 7,25 Khá  
149 Bành Thị Tuyết Phượng 15/10/1977 Sóc Trăng Nữ Kinh 094177010256 9,50 6,50 8,00 Khá  
150 Khưu Đăng Phượng 25/02/1977 Sóc Trăng Nữ Kinh 094177000377 8,00 8,00 8,00 Giỏi  

151 Nguyễn Hoàng Mỹ Phượng 25/07/1982 Sóc Trăng Nữ Kinh 094182015548 6,00 7,00 6,50 Trung bình  
152 Phạm Hồng Phượng 12/02/1969 Sóc Trăng Nữ Kinh 365330123 6,50 6,00 6,25 Trung bình  

153 Võ Văn Phượng 09/11/1964 Sóc Trăng Nam Kinh 094064018003 7,00 8,00 7,50 Khá  
154 Ông Đức Quang 14/01/1996 Sóc Trăng Nam Hoa 094096000768 7,00 6,00 6,50 Trung bình  
155 Sơn Lý Quý 25/11/2003 Sóc Trăng Nam Khmer 094203001196 9,00 10,00 9,50 Giỏi  

156 Từ Tố Quyên 11/3/1974 Sóc Trăng Nữ Kinh 094174000249 7,00 9,00 8,00 Giỏi  
157 Thạch Mắc Ka Ra 01/01/1983 Trà Vinh Nam Khmer 334225039 9,00 10,00 9,50 Giỏi  

158 Thạch Qui Sách 01/01/1980 Trà Vinh Nam Khmer 084080007000 8,00 9,00 8,50 Giỏi  
159 Thạch Xuân Sang 13/01/1985 Sóc Trăng Nam Khmer 365638031 8,50 9,50 9,00 Giỏi  
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160 Phạm Thị Bé Sáu 12/7/1985 Sóc Trăng Nữ Kinh 094185006213 7,50 7,00 7,25 Khá  

161 Lê Thị Ngọc Son 02/12/1991 Sóc Trăng Nữ Kinh 365770505 8,50 7,00 7,75 Khá  
162 Nhâm Hoàng Sở 10/11/1973 Sóc Trăng Nam Kinh 094073000298 5,00 7,00 6,00 Trung bình  

163 Châu Giang Sơn 15/3/1977 Sóc Trăng Nam Kinh 094077006652 7,00 7,00 7,00 Khá  
164 Nguyễn Quốc  Sử 19/6/1985 Hậu Giang Nam Kinh 093085005129 5,50 6,00 5,75 Trung bình  
165 Võ Đại Sự 04/3/1984 Sóc Trăng Nam Kinh 094084000831 8,50 6,00 7,25 Khá  

166 Nguyễn Văn  Tặng 09/07/1987 Bạc Liêu Nam Kinh 385427897 6,00 5,50 5,75 Trung bình  
167 Huỳnh Thanh  Tâm 04/04/1993 Sóc Trăng Nam Kinh 366032708 5,00 7,00 6,00 Trung bình  

168 Lê Thanh Tâm 25/12/1993 Sóc Trăng Nam Kinh 094093000117 6,50 6,00 6,25 Trung bình  
169 Phạm Thanh Tâm 27/12/1969 Sóc Trăng Nam Kinh 094069008504 4,50 7,00 5,75 Trung bình  
170 Trần Nguyễn Minh Tâm 04/4/1995 Sóc Trăng Nữ Kinh 094195004293 8,00 7,00 7,50 Khá  

171 Nguyễn Duy Tân 10/9/1989 Sóc Trăng Nam Kinh 365663760 8,00 6,50 7,25 Khá  
172 Trần Thanh  Tân 05/08/1986 Sóc Trăng Nam Kinh 094086000995 5,00 7,00 6,00 Trung bình  

173 Vũ Thị  Tân 02/09/1981 Hưng Yên Nữ Kinh 363949696 7,00 6,50 6,75 Trung bình  
174 Kim Chi Tha 04/9/1999 Sóc Trăng Nam Khmer 366262590 8,00 10,00 9,00 Giỏi  

175 Lý Minh Thái 21/01/1991 Sóc Trăng Nam Kinh 094091000330 9,00 8,00 8,50 Giỏi  
176 Thạch Quốc Thái 01/10/1981 Sóc Trăng Nam Khmer 365280337 8,25 10,00 9,13 Giỏi  
177 Bùi Chí Thanh 26/12/1990 Hậu Giang Nam Kinh 093090000306 6,00 5,00 5,50 Trung bình  

178 Lâm Hoàng Thanh 09/6/1975 Sóc Trăng Nam Kinh 094075000573 6,50 6,00 6,25 Trung bình  
179 Trần Thiện Thanh 16/8/1991 Sóc Trăng Nam Kinh 094091011443 5,75 5,50 5,63 Trung bình  

180 Trần Thụy Trúc Thanh 09/12/1976 Sóc Trăng Nữ Kinh 094176003907 6,50 7,00 6,75 Trung bình  
181 Nguyễn Trường Thạnh 17/8/1992 Sóc Trăng Nam Kinh 094092007933 6,75 7,00 6,88 Trung bình  
182 Nguyễn Thị Bé Thảo 28/02/1981 Sóc Trăng Nữ  Kinh 094181013711 8,25 5,50 6,88 Trung bình  

183 Trần Thị Ngọc Thảo 01/01/1986 Sóc Trăng Nữ Kinh 094186006309 6,00 6,00 6,00 Trung bình  
184 Trần Thị Thu Thảo 09/9/1994 Bạc Liêu Nữ Khmer 095194008650 8,75 8,00 8,38 Giỏi  

185 Nguyễn Thị Thắm 15/3/1986 Trà Vinh Nữ Kinh 084186010688 8,50 7,00 7,75 Khá  
186 Nguyễn Thị Hồng Thắm 15/12/1985 Sóc Trăng Nữ Kinh 365667843 6,75 7,00 6,88 Trung bình  
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187 Châu Việt Thắng 21/5/1980 Sóc Trăng Nam Kinh 094080012343 7,25 7,00 7,13 Khá  

188 Nguyễn Thị Tú Thi 01/01/1984 Bạc Liêu Nữ Kinh 385268857 5,25 8,00 6,63 Trung bình  
189 Trần Lệ  Thi 01/7/1986 Sóc Trăng Nữ Kinh 094186001609 6,50 7,00 6,75 Trung bình  

190 Lâm Thanh Thiên 06/6/1977 Sóc Trăng Nam Kinh 094077013859 7,00 8,00 7,50 Khá  
191 Bành Thị Kim Thoa 03/4/1996 Sóc Trăng Nữ Hoa 094196000877 6,50 6,00 6,25 Trung bình  
192 Nguyễn Văn Thống 08/06/1986 Hậu Giang Nam Kinh 093086011832 4,00 6,00 5,00 Trung bình  

193 Liên Thị Thu 10/01/1993 Sóc Trăng Nữ Khmer 094193001246 7,00 9,00 8,00 Giỏi  
194 Huỳnh Văn Thuận 12/5/1976 Sóc Trăng Nam Kinh 094076015659 6,50 7,00 6,75 Trung bình  

195 Ông Đức Thuận 26/4/1970 Sóc Trăng Nam Hoa 094070018679 6,75 7,00 6,88 Trung bình  
196 Quách Thị  Thuận 18/01/1984 Sóc Trăng Nữ Kinh 094184013242 7,00 7,00 7,00 Khá  
197 Sơn Tấn Thuận 28/10/1991 Sóc Trăng Nam Khmer 365598703 6,50 9,00 7,75 Khá  

198 Tạ Phương Thúy 09/3/1985 Sóc Trăng Nữ Kinh 094185004520 6,50 8,00 7,25 Khá  
199 Nguyễn Thị  Thủy 12/02/1984 Sóc Trăng Nữ  Kinh 094184000525 5,50 7,00 6,25 Trung bình  

200 Ngô Vĩnh Thụy 08/9/1993 Bạc Liêu Nam Kinh 095093000161 8,50 6,00 7,25 Khá  
201 Nguyễn Thanh Thư 16/01/1996 Sóc Trăng Nữ Kinh 366059594 8,00 5,50 6,75 Trung bình  

202 Nguyễn Thị Anh Thư 20/10/1982 Sóc Trăng Nữ Kinh 365436936 7,50 5,00 6,25 Trung bình  
203 Nguyễn Thanh Tiên 22/9/1990 Sóc Trăng Nam Khmer 365805458 9,00 7,00 8,00 Giỏi  
204 Huỳnh Văn Tiến 11/5/1988 Sóc Trăng Nam Kinh 094088000775 8,00 6,00 7,00 Khá  

205 Diệp Thị Bích Tiền 22/03/1988 Sóc Trăng Nữ Kinh 094188002226 8,50 7,00 7,75 Khá  
206 Sơn Minh Tính 04/02/1986 Sóc Trăng Nam Khmer 094086008166 8,00 8,00 8,00 Giỏi  

207 Nguyễn Văn Toán 01/01/1983 Hậu Giang Nam Kinh 364087420 7,50 5,00 6,25 Trung bình  
208 Trần Văn Toàn 31/12/1983 Sóc Trăng Nam Kinh 094083000537 8,50 6,00 7,25 Khá  
209 Lâm Thị Thảo Trang 06/9/1990 Sóc Trăng Nữ Khmer 094190011267 8,00 8,00 8,00 Giỏi  

210 Lê Thị Thùy Trang 13/6/1986 Sóc Trăng Nữ Kinh 365511501 8,00 7,00 7,50 Khá  
211 Lương Thị Diễm Trang 02/9/1982 Sóc Trăng Nữ Kinh 094182009875 9,50 7,00 8,25 Giỏi  

212 Huỳnh Văn Trắng 16/06/1972  Hậu Giang Nam Kinh 093072000702 6,50 5,50 6,00 Trung bình  
213 Lâm Thị Huyền Trân 04/12/1987 Sóc Trăng Nữ Khmer 094187000635 9,00 7,00 8,00 Giỏi  
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214 Nguyễn Thị Tú Trinh 25/08/1992 Hậu Giang Nữ Kinh 093192009632 8,00 6,00 7,00 Khá  

215 Trần Thị Tuyết Trinh 31/8/1988 Sóc Trăng Nữ Kinh 094188011808 9,00 6,00 7,50 Khá  
216 Nguyễn Văn Trọng 01/01/1993 Sóc Trăng Nam Kinh 094093000920 8,50 6,00 7,25 Khá  

217 Liên Thanh Tú 25/5/1978 Hậu Giang Nam Kinh 364216884 8,00 6,00 7,00 Khá  
218 Mã Thanh Tú 08/6/1996 Sóc Trăng Nữ Kinh 094196004326 9,00 6,00 7,50 Khá  
219 Trần Thị Cẩm Tú 10/01/1978 Sóc Trăng Nữ Kinh 365112414 7,50 5,50 6,50 Trung bình  

220 Trần Văn  Tuy 10/06/1985 Hậu Giang Nam Kinh 093085000405 7,50 5,50 6,50 Trung bình  
221 Tô Lý Kim  Tuyến 23/01/1993 Hậu Giang Nữ Kinh 093193000823 8,00 5,00 6,50 Trung bình  

222 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 01/6/1980 Bạc Liêu Nữ Kinh 095180000258 9,00 5,50 7,25 Trung bình  
223 Nguyễn Hoàng Tưởng 01/8/1996 Sóc Trăng Nam Kinh 094096012546 8,50 7,00 7,75 Khá  
224 Nguyễn Văn Ty 02/9/1983 Sóc Trăng Nam Kinh 365422755 6,50 6,50 6,50 Trung bình  

225 Dư Ngọc Tỷ 12/6/2000 Sóc Trăng Nam Kinh 094200002556 7,00 7,00 7,00 Khá  
226 Huỳnh Kim Út 01/01/1983 Bạc Liêu Nữ Kinh 095183000340 8,00 7,00 7,50 Khá  

227 Trương Thị Út 01/01/1976 Sóc Trăng Nữ Kinh 094176014919 9,00 6,50 7,75 Khá  
228 Trần Quốc Văn 01/5/1986 Bạc Liêu Nam Kinh 095086011633 6,00 6,50 6,25 Trung bình  

229 Lê Thị Bích Vân 26/08/1983 Hậu Giang Nữ Kinh 363707426 8,50 7,00 7,75 Khá  
230 Nguyễn Thế Vân 12/7/1978 Trà Vinh Nam Kinh 334037854 8,50 8,00 8,25 Giỏi  
231 Lương Thị Ngọc Vi 20/8/1987 Sóc Trăng Nữ Kinh 094187000874 9,00 7,00 8,00 Giỏi  

232 Lê Quốc Việt 07/07/1977 Đồng Tháp Nam Kinh 362422604 8,25 7,00 7,63 Khá  
233 Nguyễn Minh Vinh 30/9/1985 Sóc Trăng Nam Kinh 365567513 9,00 6,50 7,75 Khá  

234 Lê Thành Vĩnh 06/06/1971 An Giang Nam Kinh 361473134 8,50 6,50 7,50 Khá  
235 Huỳnh Xuân Vũ 13/04/1982 Hậu Giang Nam Kinh 363956749 7,25 6,50 6,88 Trung bình  
236 Lâm Oanh Vũ 27/9/1977 Sóc Trăng Nam Kinh 094077011697 6,50 7,00 6,75 Trung bình  

237 Nguyễn Khánh Vy 19/8/1996 Sóc Trăng Nữ Kinh 094196000468 9,00 6,50 7,75 Khá  
238 Huỳnh Thị Lệ Xinh 29/9/1982 Cà Mau Nữ Kinh 096182000322 8,00 6,00 7,00 Khá  

239 Trần Thị Thu Xương 01/01/1983 Sóc Trăng Nữ Kinh 094183003589 8,00 6,00 7,00 Khá  
240 Lê Hoàng Ý 29/09/1987 Kiên Giang Nam Kinh 371135217 7,25 6,00 6,63 Trung bình  
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241 Châu Thị Hồng Yến 24/6/1996 Sóc Trăng Nữ Khmer 366115842 9,00 8,00 8,50 Giỏi  

242 Nguyễn Ngọc Yến  15/10/1988 Bạc Liêu Nữ Kinh 095188000356 7,50 6,00 6,75 Trung bình  
243 Tạ Kim Yến 01/01/1981 Sóc Trăng Nữ Kinh 094181001475 8,50 6,00 7,25 Khá  

              
Ấn định danh sách 243 người./. 
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